1. Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống:
a) s hoặc x
- Từ khi …inh ra, đôi má của bé đã có lúm đồng tiền trông rất ….inh.

- Mẹ đặt vào cặp ….ách của bé mấy quyển ....ách để bé…ách cặp đi học

b) uôt hoặc uôc
Những khi cày c….trên đồng, người nông dân làm bạn với đàn cò trắng m….

2. Đặt câu với mỗi từ sau:
- đất nước

- dựng xây

3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (1 dấy phẩy ở câu 1 và 2 dấu phẩy ở câu 2) rồi chép lại câu văn:
(1) Bấy giờ ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị

(2) Cha mất sớm nhờ mẹ dạy dỗ hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông .
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1. Trong phép chia có dư, số chia là 7 thì số dư có thể là những số nào?
A. 1; 2; 3; 4; 5; 6     	B. 2, 3, 4, 5, 6, 7		C. 3, 4, 5, 6, 7, 8
2. Giá trị chữ số 5 trong số 7 450 là:
A. 5000			B. 500			C. 50			  	D.5
3. Số lớn nhất trong các số 8156; 8615; 8516; 8165 là:
A. 8156			B. 8615			C. 8516			D. 8165
4. Số “Ba nghìn ba trăm bốn mươi lăm” viết là:
A. 3345			B. 330045			C. 345			D. 300030045
5. Cho biểu thức: (357 + 107) x 2
Giá trị của biểu thức là:
A. 571			B. 928			C. 927			D. 517
6. Cho 18 m 5 cm = … cm
A. 185			B. 1850			C. 1805			D. 1800
7. Một cửa hàng có 836 lít dầu. Lần thứ nhất bán 1/4 số dầu đó, lần thứ hai bán 465 lít
dầu. Hỏi cả hai lần cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?
A. 207 lít dầu		B. 674 lít dầu		C. 764 lít dầu		D. 702 lít dầu
8. Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 24cm. Một hình tứ giác có độ dài mỗi
cạnh đều bằng 2dm. Hỏi chu vi hình tam giác và chu vi hình tứ giác hơn kém nhau bao
nhiêu cm?
A. 6 cm			 B. 7cm 			C. 8cm 			D. 9cm
9. Với ba số 529; 763; 234 và các dấu +, -, = Em lập được bao nhiêu phép tính đúng?
A. 1 				B. 2 				C. 3 				D. 4
_______________________________________








